
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Chủ điểm Thiên nhiên kì thú · Bài 4–5, Ôn tập (tr. 114–123)

Tuần 30

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

Cây xoài của ông
Ông trồng cây xoài ở góc vườn. Thân cây to, vỏ sần sùi. Lá xoài dài, xanh thẫm. Mùa xuân, cây ra hoa vàng nhạt,
thơm dịu. Đến mùa hè, quả xoài chín vàng, ngọt lịm. Ngọc thường ngồi dưới gốc xoài đọc truyện vì bóng cây rất mát.

1. Ai trồng cây xoài? A bố B ông C Ngọc
2. Cây xoài cho Ngọc những gì?

A quả ngọt, bóng mát B gỗ tốt để làm nhà C lá to để gói bánh
3. Khi nào quả xoài chín? A mùa xuân B mùa thu C mùa hè
4. Vì sao Ngọc hay ngồi dưới gốc xoài?

A vì có chim hót B vì bóng cây rất mát C vì gần nhà bạn

Bài 2: Chính tả: điền yêng hoặc iêng; et hoặc oet (kèm dấu)

con cái k s  năng t  hát

đỏ l kh  lỗ con v sấm s

Bài 3: Vần: khoanh vào tiếng có vần oao, uênh, ooc

1. Tiếng có vần oao: A ngoao B ngao C ngoan
2. Tiếng có vần uênh: A hênh B huênh C huỳnh
3. Tiếng có vần ooc: A sóc B súc C soóc

Bài 4: Luyện từ và câu: ghi Đ nếu có trong thiên nhiên, S nếu do người làm

a) dòng sông

b) ngôi nhà

c) cầu vồng

d) xe đạp

e) đám mây

f) cái bàn

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. trên trời Đàn chim bay lượn

2. róc rách Dòng suối chảy

Bài 6: Viết: viết 1–2 câu về cảnh thiên nhiên

Viết 1–2 câu về một cảnh thiên nhiên em thích.
Đó là cảnh gì? Cảnh đó có gì đẹp?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 30

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

1. B (ông)
2. A (quả ngọt, bóng mát)
3. C (mùa hè)
4. B (vì bóng cây rất mát)

Bài 2: Chính tả: điền yêng hoặc iêng; et hoặc oet (kèm dấu)

con yểng cái kiềng siêng năng tiếng hát đỏ loét khoét lỗ con vẹt sấm sét

Bài 3: Vần: khoanh vào tiếng có vần oao, uênh, ooc

1. A (ngoao) 2. B (huênh) 3. C (soóc)

Bài 4: Luyện từ và câu: ghi Đ nếu có trong thiên nhiên, S nếu do người làm

a) Đ b) S c) Đ d) S e) Đ f) S

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. Đàn chim bay lượn trên trời.
2. Dòng suối chảy róc rách.

Bài 6: Viết: viết 1–2 câu về cảnh thiên nhiên

Gợi ý: Em thích ngắm bầu trời lúc hoàng hôn. Mây có màu hồng và tím rất đẹp.
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